











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN PHAN ÁNH DƯƠNG
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN PHAN ÁNH DƯƠNG
Quê quán

   : Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
  
Số LL               …………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  NGUYỄN PHAN ÁNH DƯƠNG.        Nam.
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHAN ÁNH DƯƠNG
- Các bí danh: …………………….
- Sinh ngày:  29  tháng   02  năm  2000
- Nơi sinh: Bệnh viện Bình Dương
- Quê quán: Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
- Nơi ở hiện nay: Khu phố 2 Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Sinh viên
- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: ………………………………….


Chuyên môn, nghiệp vụ:………………………………………………..
Học vị:  …………………………..Học hàm: …………………………
- Lý luận chính trị: ………………………………………………………………………
- Ngoại ngữ: Anh văn. Chứng chỉ A2
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/3/2016 tại Trường THPT Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 2000 đến 2006 Còn nhỏ, ở với gia đình, tại Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Từ  năm 2006 đến 2009 Học sinh Trường Tiểu học Bán trú thác mơ Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
- Từ  năm 2009 đến 2010 Học sinh Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
- Từ năm 2011 đến 2014 Học sinh Trường Trung học cơ sở Phước Bình, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
- Từ năm 2016 đến 2018 Học sinh Trường Trung học phổ thông Phước Bình Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Từ năm 2018 đến 2019 Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang tạm trú tại: 60 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ
Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐI NƯỚC NGOÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
E có khen thưởng bên Đoàn TNCSHCM không: Nếu có ghi bổ sung 
- Tháng 6 năm 2019 được Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2018 – 2019.

- Tháng 8 năm 2019 được Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn Đắk Nông tặng Bằng khen trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Tỉnh Đắk Nông.

KỶ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Nguyễn Nam Anh. Sinh năm: 1970 tại Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Quê quán: Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Tự do

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1970 đến năm 1975 còn nhỏ, ở với gia đình đi tại số nhà 9 Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến năm 1983 ở với gia đình đi học tại trường cấp 1-2 thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1984 đến năm 1987 đi học trường PTTH cấp III A Kim Sơn Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1987 đến năm 1992 Tham gia nghĩa vụ quân sự  thuộc D47F147 Hải quân đánh bộ, quân chủng Hải quân, là nhân viên quân khí, cấp bậc không.
- Xuất ngũ ngày 08 tháng 3 năm 1992.

- Từ năm 1992 đến 1996 làm nghề tự do tại Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
- Ngày … tháng 06 Năm 1996 di cư vào tỉnh Bình Phước.

- Từ năm 1996  đến nay 2019 làm nghề tự do tại tỉnh Bình Phước

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
2. Mẹ ruột: PHAN THỊ BÍCH HUYÊN. Sinh năm: 1973 tại xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1973 đến năm 1975 còn nhỏ, ở với gia đình tại xóm 3 xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến năm 1987 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường cấp 1-2 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1988 đến 1990: đi học trường Cấp III A Kim Sơn, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1990  đến năm 1996 Làm thợ may tại Xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.
- Ngày … tháng 6 Năm 1996 di cư vào khu phố 4 Thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Từ năm 1997 đến năm 1998 học tại trường Trung cấp sư phạm Mầm non Bình Phước.

- Từ năm 1998 đến nay 2000 Là giáo viên trường Mẫu giáo NT5 Thị trấn Phước Bình, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

- Từ năm 2000 đến 2003 giáo viên trường Mẫu giáo Sao Mai Thị trấn Phước Bình, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước

- Từ năm 2003 – 2008 giáo viên trường Mẫu giáo Hướng Dương xã Bình Tân, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước.


- Từ năm 2008 – 2019 Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hướng Dương xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước.


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

- Vào Đảng ngày 20/4/2006 tại chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương, xã Bình Tân, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua và giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2007 - 2008, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2018 - 2019.

- Được UBND Huyện tặng giấy khen năm học 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2018 - 2019.


- Được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2017 - 2018


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Vợ: hoặc chồng ( nếu có)        Sinh năm: ……………tại …………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
4. Con ruột:(nếu có)............................................Sinh năm: ……………… tại ………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..
6. Chị ruột: ……………………………….Sinh năm…………..tại…………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

7. Anh ruột: ………………………………..Sinh năm…………..tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
8. Em ruột: NGUYỄN PHAN THU DIỄM. Sinh năm 2009 tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Quê quán: Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Học sinh

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 2009 đến 2019 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường Tiểu học Phan Bội Châu, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Ông nội: NGUYỄN NAM NINH.
Sinh năm: 1940 tại xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: (Đã chết)

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1940 đến năm 1959 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1960 đến 1970 Tham gia nghĩa vụ quân sự là thuộc đơn vị kỹ thuật Bộ tư lệnh Phòng không không quân.
- Xuất ngũ ngày   tháng     năm 1971

- Từ năm 1971 đến 2009 làm nghề tự do (kỹ thuật điện) ở tại  số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: (đã chết năm 2009)

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
10. Bà nội: PHẠM THỊ NINH. Sinh năm: 1948. Tại Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.


Quê quán: Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ mất sức.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình và đi học tại Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1963 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
- Trình độ chuyên môn: Năm 1965  học lớp dân lập y - dược chuyên khoa sản Ninh Bình 

- Năm 1965 đến năm 1973 Là cán bộ y tế Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Năm 1973 đến năm 1980 cán bộ Hội thẩm tòa án nhân dân Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay


- Từ năm 1980 đến nay nghỉ mất sức.

- Hiện nay đang cư trú tại: Số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Năm 1977, năm 1978, năm 1979 được tòa án UBND Tỉnh Hà Nam Ninh tặng giấy khen.


- Năm 2000 được tặng Hân chương kháng chiến hạng 2.

- Năm 2009 được tặng Kỷ niệm chương chương vì sự nghiệp thầy thuốc. 

* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

11. Chú ruột: NGUYỄN NAM VIỆT. Sinh năm: 1978. tại Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.


Quê quán: Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm tự do 
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1978 đến 1995 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1996 đến 2000 Làm nghề tự do tại số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 2000 đến nay Làm nghề tự do tại Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước


- Hiện nay đang cư trú tại: (Nhà chưa có số) Tại đường Phan Huy Ích, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………

12. Cô ruột: NGUYỄN THỊ NAM. Sinh năm: 1980 tại số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm thủ công tại số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1980 đến 1995 còn nhỏ, ở với gia đình đi học  tại Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

- Từ năm 1996 đến 1999: đi học trường cấp III A Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1999 đến nay làm nghề thủ công tại Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: số nhà 9 Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

13. Ông ngoại: PHAN VĂN SỬU. Sinh năm: 1937 tại xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí (đã chết)

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến năm 1945 còn nhỏ, ở với gia đình tại xóm 10 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954

- Từ năm 1945 đến năm 1954 ở với gia đình đi học tại xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hà Nội năm 1968, Cao đẳng tâm lý giáo dục, Bằng cấp Trung cấp lý luận chính trị.

- Từ năm 1968 đến năm 1972 là Giáo viên trường Cấp II Huyện Kim Sơn.

- Ngày … tháng… năm 1967 vào Đảng tại trường Cấp II Kim Sơn, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay


- Từ năm 1972 đến năm 1982 là Phó Ban khoa giáo Huyện ủy Huyện Kim Sơn.


- Từ năm 1983 đến 1987 Trưởng Đài Truyền thanh Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

- Từ năm 1988 đến 2012: Nghỉ hưu tại xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình


- Hiện nay đang cư trú tại: (Đã chết năm 2012)

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương vì sự nghiệp giáo dục (Năm nào?)

- Huy chương 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
14. Bà ngoại: NGUYỄN THỊ THÁI. Sinh năm: 1942 tại xóm 3 xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: Xóm 3 xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên hưu trí (đã chết)

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1942 đến 1958 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xóm 3 xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1948 đến năm 1964 học tại cấp 1, 2 trường làng tại xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.
- Ngày … tháng … năm 1966 Vào Đảng tại chi bộ Trường học Thượng Kiệm, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1966 đến 1975 là chuyên trách vỡ lòng mẫu giáo xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến 1987 là chuyên trách vỡ lòng mẫu giáo xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1988 đến 2007 Nghỉ hưu tại xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: (đã chết 2007)

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Huân chương kháng chiến hạng 3, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (Năm nào?)

- Huy chương 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.

* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

15. Bác ruột: PHAN DƯ THẮNG. Sinh năm: 1966. tại xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: Xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ tư vấn xây dựng. 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1966 đến 1975 còn nhỏ, ở với gia đình đi học Kim Sơn, Ninh Bình.
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến 1984 còn nhỏ, ở với gia đình đi học Kim Sơn, Ninh Bình.


- Từ năm 1985 đến 1988 tham gia nghĩa vụ quân sự thuộc Binh chủng Phòng không không quân 1C1294 Tỉnh Quảng Ninh, cấp bậc: không.
- Xuất ngũ ngày … tháng … năm 1988

- Từ năm 1989 đến 1998 làm nghề tự do tại Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình và học Cán bộ địa chất Quảng Ninh.

- Từ năm 1989 đến nay làm Cán bộ tư vấn xây dựng Ninh Bình

- Hiện nay đang cư trú tại: tại Xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
16. Bác ruột: PHAN THỊ KIM THOA. Sinh năm: 1968. tại Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

Quê quán: Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1968 đến năm 1975 còn nhỏ, ở với gia đình tại xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. 
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến 1981 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1982 đến 1985: đi học trường Cấp III A Kim sơn, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1986 đến 1998 Học Sư phạm tại trường Trung học sư phạm Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.

- Từ năm 1998 đến nay Giáo viên tiểu học. 

- Vào đảng năm 2009 tại chi bộ trường tiểu học Quang Thiện.
- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua được UBND huyện khen. (Năm đạt danh hiệu)


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

17. Cậu ruột: PHAN NGỌC THỦY. Sinh năm: 1980. tại tại xóm 3 xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Quê quán: Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kế toán trưởng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
d, Giai đoạn từ năm từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1980 đến 1998 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại tại Kim Sơn, Ninh Bình.

- Từ năm 1999 đến 2008: Tham gia nghĩa vụ quân sự Cần Thơ, là nhân viên hậu cần.
- Năm 2006 tốt nghiệp  bằng cử nhân Kinh tế Đại học Huế. 

- Năm 2017 nhận bằng Cử nhận Luật Thành phố Cần Thơ. 

- Từ năm 2009 đến đến nay Kế toán trưởng Tòa án nhân dân Thới Lai, Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

- Vào đảng năm 04/3/2004 tại Chi bộ trung đoàn 9 đại đội 23.

- Hiện nay đang cư trú tại: tại Bình Thới, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ.
* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên vợ (hoặc chồng).
18. Bố vợ (hoặc chồng)……………………………Sinh năm……….tại………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
19. Mẹ vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm………..tại…………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
20. Anh vợ (hoặc chồng)...............................................Sinh năm……tại………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

21. Chị vợ (hoặc chồng)…………………………..Sinh năm…….tại…………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

22. Em vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm………….tại………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

23. ông nội vợ (hoặc chồng)…………………….Sinh năm………tại:………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
 24. Bà nội vợ (hoặc chồng)………………………Sinh năm……….tại………….......................

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
22. Ông ngoại vợ (hoặc chồng)……………………Sinh năm………..tại………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
23. Bà ngoại vợ (hoặc chồng)…………………….Sinh năm………tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
24. Cô vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm…………………tại………………….


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
25.  Dì vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm……….tại……………………………


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
26. Chú vợ (hoặc chồng)…………………..Sinh năm………tại………………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
27. Bác vợ ( hoặc chồng)………………………..Sinh năm………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
TỰ NHẬN XÉT

* Ưu điểm:
- Bản thân và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức tác phong đúng mực, sống lành mạnh, dản dị.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt trong công tác và xây dựng tập thể trường, lớp, Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết của người Đoàn viên thanh niên Cộng Sảng Hồ Chí Minh.

- Có tinh thần và năng lực phối hợp trong công tác được bạn bè và thầy cô tín nhiệm và tin yêu.


* Nhược điểm:

- Đôi khi chưa được mềm mỏng trong giao tiếp và chưa linh hoạt khi xử lý một số tình huống.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng 12 năm 2019


Ký tên
                                                                                    Nguyễn Phan Ánh Dương
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